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	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	813
	Trần Thái Học
	Trường Sơn, Quảng Ninh

	2 
	816
	Cao Xuân Phương
	Bắc Lý, Đồng Hới

	3 
	888
	Phạm Văn Thủy
	Quảng Xuân, Quảng Trạch

	4 
	889
	Võ Quang Thịnh
	Quảng Xuân, Quảng Trạch

	5 
	890
	Nguyễn Thanh Hải
	Quảng Liên, Quảng Trạch

	6 
	891
	Bùi Đại Quân
	Lộc Thủy, Lệ Thủy

	7 
	892
	Dương Văn Thành
	Đồng Mỹ, Đồng Hới

	8 
	893
	Lương Văn Tuyễn
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	9 
	894
	Lê Văn Sáng
	Hưng Trạch, Bố Trạch

	10 
	895
	Trần  Thị Quỳnh Phương
	Việt Trung, Bố Trạch

	11 
	896
	Lê Viết Hùng
	Quảng Trung, Ba Đồn

	12 
	897
	Nguyễn Văn Bình
	Ngư Thủy Nam, lệ Thủy

	13 
	899
	Lê Trung Thông
	Quảng Thọ, Ba Đồn

	14 
	900
	Dương Hữu Duy
	Tân Thủy, Lệ Thủy

	15 
	901
	Lê Dương Quốc HÙng
	Bắc Lý, Đồng Hới

	16 
	903
	Lê Thị Tuyết Hồng
	Đại Trạch, Bố Trạch

	17 
	904
	Võ Trang Linh
	Nam Lý, Đồng Hới

	18 
	905
	Đinh Minh Phương
	Sơn Hóa, Tuyên Hóa

	19 
	906
	Võ Thị Thúy
	An Thủy, Lệ Thủy

	20 
	907
	Bùi Thị Lệ
	Bảo Ninh, Đồng Hới

	21 
	908
	Lê Trung Nghĩa
	Hải Trạch, Bố Trạch

	22 
	909
	Nguyễn Thị Phượng  Loan
	Nam Lý, Đồng Hới

	23 
	910
	Hà Đức Trọng
	Vĩnh Ninh, Quảng Ninh

	24 
	911
	Nguyễn Văn Việt
	Nhân Trạch, Bố Trạch

	25 
	913
	Trần Bảo Ngọc
	Thạch Hóa, Tuyên Hóa

	26 
	914
	Nguyễn Thái Ngọc
	Thạch Hóa, Tuyên Hóa

	27 
	914
	Trần Thị Lệ Quyên
	Thạch Hóa, Tuyên Hóa

	28 
	915
	Trần Chí Thanh
	Nam Hóa, Tuyên Hóa

	29 
	916
	Trần  Thị Ngoan
	Quảng PHương, Quảng Trạch

	30 
	917
	Đinh Trần Quốc Đạt
	Đồng Sơn, Đồng Hới

	31 
	918
	Hoàng Thị Phương Dung
	Quảng Tân, Ba Đồn

	32 
	919
	Nguyễn Duy Phương
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	33 
	920
	Phan Thế sang
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	34 
	921
	Hoàng Văn Hải
	Vạn Trạch, Bố Trạch

	35 
	922
	Trần Thị Hải Yến
	Hưng Trạch, Bố Trạch

	36 
	923
	Phan Văn Thanh
	Bắc Trạch, Bố Trạch

	37 
	924
	Đinh Thị Hiền Ly
	Hóa Hợp, Minh Hóa

	38 
	925
	Cao Đinh Hùng
	Yên Hóa, Minh Hóa


